BẢNG GÍA ĐẤT CÁC LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24 /2005/QĐ-UB ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

	Hạng đất
	Xã miền núi

 (đ/m2)

	Hạng 5
	2.000

	Hạng 6
	1.200


Áp dụng hệ số K ở các mức: 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 cho từng hạng đất tuỳ theo vị trí của từng thửa ruộng, mãnh đất gắn với điều kiện canh tác, đường giao thông kết cấu hạ tầng để điều chỉnh mức giá chuẩn trên cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

	Hạng đất
	Xã miền núi

 (đ/m2)

	Hạng 4
	2.000

	Hạng 5
	1.000


Áp dụng hệ số K như đất trồng cây hằng năm.

3. Giá đất rừng sản xuất:

	Hạng đất
	Xã miền núi

 (đ/m2)

	Hạng 4
	1.500

	Hạng 5
	500


Áp dụng hệ số K như đất trồng cây hằng năm.

4. Giá đất nuôi trồng thuỷ sản:

	Hạng đất
	Xã miền núi

 (đ/m2)

	Hạng 5
	2.000

	Hạng 6
	1.200


Áp dụng hệ số K như đất trồng cây hằng năm.

5. Giá đất ở tại nông thôn:

5.1- Khung giá :

	Vị trí
	Khu vực 1

( đồng/m2)
	Khu vực 2

( đồng/m2)

	1
	120.000
	70.000

	2
	100.000
	40.000

	3
	80.000
	25.000

	4
	50.000
	10.000

	5
	30.000
	-


5.2- Giá đất ở nông thôn :

	TT
	Ranh giới
	Khu vực
	Vị trí
	Hệ số
	Mức giá

(đ/m2)

	I
	Trung tâm Tắc Pỏ ( xã Trà Mai)
	
	
	
	

	1
	- Từ cầu Tắc Nầm đến Trạm xăng dầu 

( giới hạn từ mốc lộ giới vào mỗi bên 25m).

- Từ 25m – 50 m áp dụng hệ số N=0,8
	1
	2
	0,9
	90.000

	2
	- Từ Trạm xăng dầu đến trường bán trú cụm xã Trà Mai ( giới hạn từ mốc lộ giới vào mỗi bên 25m)

- Từ 25m – 50 m áp dụng hệ số N=0,8
	1
	1
	1
	120.000

	3
	- Từ Trường bán trú cụm xã Trà Mai đến ngã ba Nước Là ( giới hạn từ mốc lộ giới vào mỗi bên 25m)

- Từ 25m – 50 m áp dụng hệ số N=0,8
	1
	3
	1,05
	84.000

	4
	- Từ ngã tư Bưu điện đến Trạm Khuyến nông ( giới hạn từ mốc lộ giới vào mỗi bên 25m)

- Từ 25m – 50 m áp dụng hệ số N=0,8
	1
	1
	1
	120.000

	5
	Khu vực còn lại thuộc trung tâm Tắc Pỏ cách đường ô tô từ 50m - 100m 
	2
	3
	1,2
	30.000

	6
	Khu vực còn lại thuộc trung tâm Tắc Pỏ cách đường ô tô từ 100m trở lên
	2
	4
	1
	10.000

	II
	Trung tâm các xã có vị trí nằm trên trục giao thông chính 
	
	
	
	

	1
	Trung tâm xã Trà Dơn ( từ cầu Nước Xa đến Bưu điện xã)
	1
	3
	1,05
	84.000

	2
	Trung tâm xã Trà Dơn ( Trung tâm cụm xã Tắc Chanh)
	1
	4
	1,2
	48.000

	3
	Trung tâm các xã còn lại
	1
	5
	1
	30.000

	III
	Đất ở các khu dân cư còn lại không thuộc các vị trí nêu ở Mục I, II
	
	
	
	

	1
	Xã Trà Tập, xã Trà Dơn , xã Trà Don
	2
	4
	1
	10.000

	2
	Xã Trà vân, xã Trà Vinh, xã Trà Leng, xã Trà Cang, xã Trà Nam, xã Trà Linh
	2
	4
	0,7
	7.000


